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(Đề kiểm tra gồm một trang có năm câu).

Câu 1. (2 điểm)

1) Giải hệ phương trình

{
x− y = 1

2x+ y = 5
·

2) Giải phương trình x2 − 6x+ 5 = 0.

3) Giải phương trình x4 + x2 − 20 = 0.

Câu 2. (2 điểm)

1) Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số y = x2 và vẽ đồ thị (P ) của hàm số đã cho.

2) Tìm giá trị của tham số m để điểm A(3 ; m) thuộc đồ thị (P ).

Câu 3. (1,5 điểm)

1) Tìm giá trị của tham số m để phương trình x2 + 2x+m = 0 có nghiệm kép.

2) Cho x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình x2 + 3x+ 1 = 0.
Tính giá trị của biểu thức P = x1 + x1x2 + x2.

Câu 4. (2 điểm)

1) Tính diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao bằng 5 dm và bán kính đáy bằng 2 dm (học
sinh có thể không vẽ hình khi giải câu này).

2) Nhân dịp ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28 tháng 6), một cửa hàng thời trang giảm giá nhiều
mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết của một đôi giày thể thao và một chiếc khăn quàng cổ có
tổng số tiền là 1400000 đồng (chưa giảm giá). Biết trong dịp này, giá một đôi giày thể thao giảm 20%
và giá một chiếc khăn quàng cổ giảm 15% so với giá niêm yết, nên cha và mẹ của bạn An đã mua hai
mặt hàng nói trên để làm quà kính tặng ông và bà với tổng số tiền là 1150000 đồng. Hỏi giá niêm yết
của mỗi mặt hàng nói trên (chưa giảm giá) là bao nhiêu?

Câu 5. (2,5 điểm)

Từ điểm P nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến PA và PB của (O) lần lượt tại A và B.

1) Chứng minh tứ giác AOBP nội tiếp đường tròn.

2) Vẽ đường kính AC của (O). Chứng minh PO song song với BC.

3) Gọi H và D lần lượt là giao điểm của đoạn thẳng PO với AB và (O).

Chứng minh CD là tia phân giác của góc ĤCP .

HẾT

(Khi làm bài kiểm tra này, học sinh được sử dụng máy tính cầm tay, không được sử dụng tài liệu).
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: ..... Trường, trung tâm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu Ý Nội dung Điểm

1. 2,00

1) Giải hệ phương trình: 0,75

Ta có

{
x− y = 1

2x+ y = 5
⇔

{
3x = 6

2x+ y = 5
0,25

⇔

{
x = 2

2.2 + y = 5
0,25

⇔

{
x = 2

y = 1
·

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x ; y) = (2 ; 1).

0,25

Cách 2: 0,75

Ta có

{
x− y = 1

2x+ y = 5
⇔

{
x = 1 + y

2(1 + y) + y = 5
0,25

⇔

{
x = 1 + y

2 + 2y + y = 5
⇔

{
x = 1 + y

3y = 3
0,25

⇔

{
x = 2

y = 1
·

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x ; y) = (2 ; 1).

0,25

2) Giải phương trình: 0,50

Ta có x2 − 6x+ 5 = 0

Vì 1+(−6)+5 = 0 nên phương trình đã cho có hai nghiệm x1 = 1, x2 =
5

1
= 5.

0,50

Cách 2: 0,50

Ta có x2 − 6x+ 5 = 0
4′

= (−3)2 − 1.5 = 4 > 0
0,25

⇒
√
4′ =

√
4 = 2.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt:

x1 =
−(−3) + 2

1
= 5, x2 =

−(−3)− 2

1
= 1.

0,25

Cách 3: 0,50

Ta có x2 − 6x+ 5 = 0⇔ x2 − x− 5x+ 5 = 0⇔ x(x− 1)− 5(x− 1) = 0
⇔ (x− 1)(x− 5) = 0

0,25

⇔

[
x− 1 = 0

x− 5 = 0
⇔

[
x = 1

x = 5
·

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là {1 ; 5}.
0,25

3) Giải phương trình: 0,75

Ta có x4 + x2 − 20 = 0 (1). Đặt t = x2 ≥ 0
Phương trình (1) trở thành t2 + t− 20 = 0 (2).

0,25

4 = 12 − 4.1(−20) = 81 > 0 ⇒
√
4 =

√
81 = 9.

Vậy phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt t1 =
−1 + 9

2.1
= 4 (nhận),

t2 =
−1− 9

2.1
= −5 (loại).

0,25
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Với t1 = 4 ta có x2 = 4⇔ x = ±2.
Do đó phương trình (1) có tập nghiệm là {2 ; −2}. 0,25

Cách 2: 0,75

Ta có x4 + x2 − 20 = 0⇔ x4 − 4x2 + 5x2 − 20 = 0
⇔ x2(x2 − 4) + 5(x2 − 4) = 0⇔ (x2 − 4)(x2 + 5) = 0

0,25

⇔ x2 − 4 = 0 (vì x2 + 5 > 0,∀x ∈ R) 0,25

⇔ x2 = 4⇔ x = ±2
Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là {2 ; −2}. 0,25

2. 2

1) Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số và vẽ đồ thị (P ): 1,50

Hàm số y = x2 có đồ thị là (P ).
Hàm số đã cho xác định với mọi x ∈ R.
Vì a = 1 > 0 nên hàm số đã cho nghịch biến khi x < 0, đồng biến khi x > 0.

0,50

Đồ thị (P ) là đường parabol đi qua điểm O(0 ; 0) nhận Oy làm trục đối xứng,
quay bề lõm lên trên, điểm O là điểm thấp nhất của đồ thị.

0,25

Một số giá trị tương ứng của x và y:
x

y = x2

−2 −1 0 1 2

4 1 0 1 4
0,25

0,50

2) Tìm m 0,50

Ta có A(3 ; m).
Thế x = 3 và y = m vào phương trình của đồ thị (P ) ta có m = 32 ⇔ m = 9.
Vậy m = 9 thì điểm A(3 ; m) thuộc đồ thị (P ).

0,50

3. 1,50

1) Tìm m: 0,50

Ta có x2 + 2x+m = 0.
4′ = 12 − 1.m = 1−m.

0,25

Vậy phương trình đã cho có nghiệm kép ⇔4′ = 0⇔ 1−m = 0⇔ m = 1. 0,25

2) Tính giá trị của biểu thức: 1,00
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Ta có x2 + 3x+ 1 = 0 (1).
Vì 4 = 32 − 4.1.1 = 5 > 0 nên (có thể không giải ý này) phương trình (1) có
hai nghiệm x1, x2.

Áp dụng định lý Viète ta có x1 + x2 = −3 và x1x2 = 1.

0,50

Vậy P = x1 + x1x2 + x2 = x1 + x2 + x1x2 = −3 + 1 = −2. 0,50

4. 2,00

1) Tính diện tích xung quanh của hình trụ: 0,50

Hình trụ đã cho có chiều cao là h = 5 dm và bán kính đáy là r = 2 dm,
nên có diện tích xung quanh là Sxq = 2πrh

0,25

= 2π2.5 = 20π (dm2). 0,25

2) Tính giá niêm yết của mỗi mặt hàng: 1,50

Gọi giá niêm yết (chưa giảm giá) của một đôi giày thể thao và một chiếc khăn
quàng cổ lần lượt là x (đồng) và y (đồng).
Điều kiện x, y > 0.

0,25

Vì giá niêm yết của một đôi giày thể thao và một chiếc khăn quàng cổ có tổng
số tiền là 1400000 đồng (chưa giảm giá) nên có phương trình x+ y = 1400000.

0,25

Giá một đôi giày thể thao sau khi giảm 20% so với giá niêm yết là
x− 20%.x = 0, 8.x (đồng).

0,25

Giá một chiếc khăn quàng cổ sau khi giảm 15% so với giá niêm yết là
y − 15%.y = 0, 85.y (đồng).
Vì cha và mẹ của bạn An đã mua hai mặt hàng nói trên với tổng số tiền là
1150000 đồng nên có phương trình 0, 8.x+ 0, 85.y = 1150000

0,25

Vậy có hệ phương trình

{
x+ y = 1400000

0, 8.x+ 0, 85.y = 1150000

⇔

{
y = 1400000− x
0, 8.x+ 0, 85(1400000− x) = 1150000

⇔

{
y = 1400000− x
0, 05.x = 40000

⇔

{
y = 600000

x = 800000
(nhận).

Do đó giá niêm yết của của một đôi giày thể thao và một chiếc khăn quàng cổ
lần lượt là 800000 đồng và 600000 đồng.

0,50

5. 2,50

1) Chứng minh tứ giác AOBP nội tiếp đường tròn: 1,00

0,25

Vì PA là tiếp ruyến của (O) tại A nên OA ⊥ PA⇒ ÔAP = 90◦. 0,25
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Tương tự ÔBP = 90◦. 0,25

Vậy ÔAP + ÔBP = 180◦.
Do đó tứ giác AOBP nội tiếp đường tròn.

0,25

Cách 2: 1,00

Ba bước đầu như cách 1. 0,75

Vậy ÔAP = ÔBP = 90◦

Do đó tứ giác AOBP nội tiếp đường tròn đường kính PO.
0,25

2) Chứng minh PO ‖ BC: 0,75

Ta có PA = PB (hai tiếp tuyến vẽ từ P của (O) lần lượt tại A và B)
và OA = OB (là hai bán kính của (O)).
Vậy PO là đường trung trực của AB ⇒ PO ⊥ AB.

0,50

Mà ÂBC = 90◦ (góc nội tiếp chắn nửa (O)) ⇒ BC ⊥ AB.
Vậy PO ‖ BC.

0,25

Cách 2: 0,75

H là giao điểm của PO và AB.
Vì PA và PB lần lượt là hai tiếp ruyến của (O) tại A và B nên PA = PB và

ÔPA = ÔPB hay ĤPA = ĤPB
⇒ PH là đường phân giác của 4PAB cân tại P
⇒ PH là đường trung tuyến của 4PAB hay H là trung điểm của AB.

0,50

Mà O là trung điểm của AC (do AC là đường kính của (O)).
Vậy HO là đường trung bình của 4ABC ⇒ HO ‖ BC hay PO ‖ BC.

0,25

3) Chứng minh CD là tia phân giác của góc ĤCP : 0,75
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Vì OC = OD (hai bán kính của (O)) nên 4OCD cân tại O ⇔ ÔCD = ÔDC.

Mà ÔDC = B̂CD (hai góc so le trong, do PO ‖ BC).

Vậy ÔCD = B̂CD (1).

0,25

4AOP vuông tại A có đường cao AH (do ÔAP = 90◦, PO ⊥ AB, chứng
minh trên) nên OA2 = OH.OP .

Mà OA = OC (hai bán kính của (O)), vậy OC2 = OH.OP ⇔ OH

OC
=
OC

OP
Lại có ĈOH = P̂OC (góc chung).

Từ đó 4COH v 4POC (c-g-c) ⇒ ÔCH = ÔPC.

0,25

Mà ÔPC = B̂CP (hai góc so le trong, do PO ‖ BC).

Vậy ÔCH = B̂CP (2).

Lấy (1) trừ (2) vế theo vế ta có ÔCD−ÔCH = B̂CD−B̂CP ⇔ D̂CH = D̂CP

Do đó CD là tia phân giác của góc ĤCP .

0,25

Hướng dẫn chung:
- Nếu học sinh giải cách khác đúng thì được điểm tối đa theo quy định và cách cho điểm thành phần

trên cơ sở của Hướng dẫn chấm và Biểu điểm này.
- Tổ Giám khảo môn Toán thống nhất trước khi chấm theo Hướng dẫn chấm và Biểu điểm này.
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